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HƯỚNG DẪN
Thực hiện chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí 17 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới
 và chỉ tiêu 18.7 thuộc tiêu chí 18 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
 giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-ĐCT, ngày 14/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1966/HD-SNN, ngày 14/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025;


Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-ĐCT, ngày 05/10/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 thuộc tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 


Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND, ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025;


Căn cứ Công văn số 2342/SNN-PTNT, ngày 24/10/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xóm nông thôn mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND, ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí như sau:    

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 17.8 THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

1. Xã đạt chuẩn chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm” khi đáp ứng các yêu cầu:


- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ hộ đảm bảo tiêu chí 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.


2.  Đánh giá thực hiện


2.1. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh (theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế) khi đáp ứng các yêu cầu sau:


a. Nhà tiêu hợp vệ sinh phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Được xây dựng khép kín với diện tích tối thiểu 0,6 m2;


- Chất thải nhà vệ sinh không thải trực tiếp ra môi trường;


- Có biện pháp cô lập được phân người, làm cho phân tươi hoặc chưa an toàn không thể tiếp xúc với người và động vật, tiêu diệt được các tác nhân gây bệnh có trong phân (virut, vi khuẩn);


- Không tạo môi trường cho ruồi, muỗi và các côn trùng khác sinh nở;

- Không gây mùi hôi, khó chịu.


b. Nhà tắm hợp vệ sinh đảm bảo các điều kiện sau:


- Nhà tắm kín đáo có tường bao, có mái che, cửa chắc chắn;


- Nước thải phải được xử lý và xả nước thải đúng nơi quy định.


c. Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo các điều kiện sau:


- Bể chứa phải có dung tích đủ lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng;


- Sử dụng vật liệu làm bể chứa/dụng cụ chứa không có thành phần độc hại làm ảnh hưỏng đến sức khỏe của người sử dụng và phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền:


+ Bể chứa nước được xây dựng bằng gạch hoặc bê tông;


+ Lu trữ nước xi măng theo quy định;


+ Lu sành, khạp, chum, vại <200 lít;


+ Dụng cụ trữ nước sinh hoạt bằng innox, nhựa.


- Bể, dụng cụ trữ nước sinh hoạt phải có nắp đậy kín để ngăn ngừa các chất bẩn khác xâm nhập hoặc muỗi vào đẻ trứng; đối với lu, bể lớn cần có van lấy nước, van xả cặn và van xả tràn.


- Vệ sinh bể trữ nước, lu, vại... trước khi chứa nước và định kỳ 3 tháng/lần; nếu dụng cụ chứa nước bị nhiễm bẩn, cần thau rửa ngay sau khi nước rút bằng Cloramin B hoặc clorua vôi.


2.2. Tỷ lệ hộ đảm bảo tiêu chí 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”   (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động) khi đáp ứng các yêu cầu sau:


a. Tiêu chí “Sạch nhà”


- Giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp (Nhà đạt chuẩn 3 cứng theo quy định).


- Có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.


- Sử dụng nước hợp vệ sinh và có nước sạch trong sinh hoạt.


- Có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.


b. Tiêu chí “Sạch bếp”

- Giữ gìn nơi đun nấu, nồi, xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng thức ăn luôn sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh.


- Đảm bảo an toàn thực phẩm: Không sử dụng chất cấm, hoá chất kích thích tăng trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi. Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong trồng trọt theo đúng quy chuẩn. Thu dọn chai, lọ, vỏ bao đựng phân bón và thuốc trừ sâu sau khi sử dụng, đem tiêu huỷ tại nơi quy định. Trồng trọt và thu hoạch rau, củ, quả đảm bảo an toàn.


- Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Có chạn, tủ bếp để cất giữ thức ăn. Sử dụng thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến, sử dụng thức ăn.


c. Tiêu chí “Sạch ngõ”


- Giữ sân, ngõ của gia đình và khu vực đường làng, ngõ xóm xung quanh nơi ở của gia đình sạch sẽ, không để nước đọng, rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe của con người.


- Có thùng chứa rác thải và thực hiện phân loại rác thải theo hướng dẫn.


- Tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường chung của cộng đồng xanh - sạch - đẹp.


3. Hướng dẫn thực hiện


- Rà soát, đánh giá tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh khu vực nông thôn, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


- Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo đáp ứng quy chuẩn chất lượng theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế.


 - Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh khu vực nông thôn; huy động lực lượng, tích cực hỗ trợ ngày công giúp các hộ khó khăn trong xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.


- Tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho các hộ dân bỏ kinh phí xây nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.


- Đánh giá mức độ xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh.
Biểu tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu 17.8
	TT
	Chỉ tiêu
	Mức độ đánh giá


	Kết quả đánh giá

(Đạt/không đạt)



	1
	Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy chuẩn (QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế)
	Đạt
	

	2
	Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh

hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo nội

dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5

không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam phát động.
	Đạt
	


II. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 18.7 THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
1. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn (theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế) khi đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Nhà tắm hợp vệ sinh đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhà tắm bố trí riêng biệt với khu vực đại tiện, kín đáo, có tường bao, có mái che, cửa chắc chắn; có đèn thắp sáng an toàn;

- Nước thải phải được xử lý và xả đúng nơi quy định.

b. Thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo các điều kiện sau:

- Bể chứa có dung tích đủ lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng;

- Dụng cụ chứa nước: Lu, vại, khạp, chum, bình, bể chứa nước sinh hoạt được làm từ vật liệu không có thành phần độc hại: Gạch, bê tông, xi măng, sành, sứ, gốm, nhựa, inox... phù hợp với làm bể chứa/dụng cụ chứa không có thành phần độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng và phù hợp với đặc điểm của địa phương;

- Bể, dụng cụ chứa nước sinh hoạt phải có nắp đậy kín để ngăn ngừa các chất bẩn, côn trùng xâm nhập; đối với lu, bể lớn cần có van lấy nước, van xả cặn và van xả tràn;

- Vệ sinh bể chứa nước, lu, vại... trước khi chứa nước và định kỳ hàng tháng hoặc 3 tháng/lần; nếu dụng cụ chứa nước bị nhiễm bẩn, cần vệ sinh sau khi nước rút bằng Cloramin B hoặc clorua vôi.

c. Nhà tiêu an toàn.


Nhà tiêu đảm bảo tiêu chí hợp vệ sinh theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế:


- Nhà vệ sinh tự hoại 2-3 ngăn được xây khép kín với diện tích tối thiểu 0,6m; cửa nhà vệ sinh chắc chắn; đối với gia đình có người già, người khuyết tật cần có tay vịn hỗ trợ; có đèn thắp sáng an toàn; có khoảng cách từ 10m trở lên so với nguồn nước ăn uống;

- Đảm bảo đủ nước để cung cấp cho các thiết bị vệ sinh khi sử dụng; có thùng đựng giấy vệ sinh sau khi sử dụng; định kỳ thông hút bể phốt;

- Sử dụng chất tẩy rửa nhà vệ sinh chuyên dụng, thân thiện môi trường hạn chế sự phát triển của các loại côn trùng gây hại để nhà vệ sinh luôn được sạch sẽ.

2. Tỷ lệ hộ đảm bảo tiêu chí “3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” (theo nội dung cuộc vân động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động) khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a. Tiêu chí “Sạch nhà”
- Nhà cửa luôn được giữ gìn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, có nền cứng, khung cứng, mái cứng (3 cứng theo quy định), diện tích nhà ở đạt từ 14m2/người trở lên.
- Có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Có nước sạch và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
b. Tiêu chí “Sạch bếp”
- Giữ gìn nơi đun nấu, nồi, xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng thức ăn luôn sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh.
- Đảm bảo an toàn thực phẩm:
+  Sử dụng thực phẩm an toàn: Sử dụng thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Có tủ bếp, dụng cụ bảo quản cần thiết để cất giữ thức ăn. Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến, sử dụng thức ăn.
+  Sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn: Không sử dụng chất cấm, hoá chất kích thích tăng trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi. Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong trồng trọt theo đúng quy chuẩn. Tiêu huỷ chai, lọ, vỏ bao đựng phân bón và thuốc trừ sâu sau khi sử dụng tại nơi quy định.Trồng trọt và thu hoạch rau, củ, quả đảm bảo an toàn. Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và có giấy cam kết với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
c. Tiêu chí “Sạch ngõ”
- Sân, ngõ của gia đình và khu vực đường làng, ngõ xóm xung quanh nơi ở của gia đình được giữ gìn sạch sẽ, không để nước đọng, rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe của con người.
- Có thùng, túi chứa rác dán nhãn, ghi dòng chữ trên túi hoặc quy định màu sắcđể nhận biết phân loại rác tại hộ gia đình theo hướng dẫn (rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế).

- Có hàng rào bằng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh, sạch đẹp hoặc được xây dựng bằng các vật liệu khác; cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan, giữ được nét văn hóa truyền thống của địa phương.

3. Hướng dẫn thực hiện

- Hội LHPN các huyện, thành phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành địa phương rà soát, đánh giá tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, quan tâm các gia đình có người khuyết tật, người già, trẻ em...; Tích cực vận động các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ nguồn nguyên vật liệu và nguồn lực khác; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng nhà tiêu an toàn; vận động hỗ trợ ngày công.
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tư vấn các hộ dân tự giác đăng ký sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, an toàn và đảm bảo 3 sạch đáp ứng quy chuẩn chất lượng theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.
- Tham gia đoàn công tác định kỳ của địa phương về đánh giá xã đạt chuẩn thực hiện chỉ tiêu 18.7
Biểu tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu 18.7

	TT
	Chỉ tiêu
	Mức độ đánh giá


	Kết quả đánh giá

(Đạt/không đạt)



	1
	Tỷ lệ hộ có nhà tiêu an toàn (hợp vệ sinh theo

quy chuẩn QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế)

và đáp ứng các yêu cầu tại mục 1, điểm a, b, c

trong hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7.
	Đạt
	

	2
	Tỷ lệ hộ đảm bảo “3 sạch” đáp ứng các yêu

cầu tại mục 2, điểm a, b, c trong hướng dẫn

thực hiện chỉ tiêu 18.7.
	Đạt
	



Trên đây là Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí 17 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và chỉ tiêu 18.7 thuộc tiêu chí 18 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đề nghị Hội LHPN các huyện/thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên và UBND các huyện/thành, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 
	Nơi nhận:
- Ban GĐ-XH TW Hội (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để biết);
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hội LHPN các huyện, thành phố;
- TT Hội LHPN tỉnh; 
- VP và các Ban CM Hội LHPN tỉnh;
- Lưu: Ban GĐXH, VT.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thị Nguyệt Minh
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